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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5  NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 33/2019/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng giao thông ñường 
bộ. 

23-04-2019 411+412 
01-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số quy ñịnh về cán bộ, 
công chức cấp xã và người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố. 

24-04-2019 417+418 
03-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 35/2019/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực Lâm nghiệp. 

25-04-2019 

 

419+420 
05-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 36/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Thể dục, 
thể thao. 

29-04-2019 421+422 
07-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 37/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Quy hoạch. 

07-05-2019 441+442 
17-5-2019 
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  Nghị ñịnh số 38/2019/Nð-CP quy ñịnh 
mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

09-05-2019 445+446 
20-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 39/2019/Nð-CP về tổ 
chức và hoạt ñộng của Quỹ Phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

10-05-2019 447+448 
22-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh 
quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường. 

13-05-2019 Từ số 449 
ñến 454 

24-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 42/2019/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản. 

16-05-2019 455+456 
27-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 43/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
26/2014/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 
2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
ñộng của Thanh tra, giám sát ngành 
Ngân hàng. 

17-05-2019 455+456 
27-5-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 44/2019/Nð-CP ñiều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hàng tháng. 

20-05-2019 457+458 
29-5-2019 

 

Nghị ñịnh số 45/2019/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực du lịch. 

21-05-2019 459+460 
31-5-2019 

 

Nghị quyết số 32/NQ-CP ban hành Kế 
hoạch thực hiện sắp xếp các ñơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai 
ñoạn 2019 - 2021. 

14-05-2019 455+456 
27-5-2019 

 

 

 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 467/Qð-TTg về tích hợp 
các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên 
truyền cho hộ nghèo, ñồng bào dân tộc 
ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới và hải ñảo. 

25-04-2019 417+418 
03-5-2019 

 

Quyết ñịnh số 470/Qð-TTg ban hành 
danh mục ñập, hồ chứa thủy ñiện thuộc 
loại ñập, hồ chứa nước quan trọng ñặc 
biệt. 

26-04-2019 417+418 
03-5-2019 
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  Quyết ñịnh số 588/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án vận ñộng nguồn lực xã hội hỗ trợ 
trẻ em các xã ñặc biệt khó khăn thuộc 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 
ñoạn 2019 - 2025. 

17-05-2019 455+456 
27-5-2019 

 

Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng 
cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp trong giải 
quyết công việc. 

22-04-2019 411+412 
01-5-2019 

 

3 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 06/2019/TT-BGDðT quy 
ñịnh Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

12-04-2019 417+418 
03-5-2019 

 

Thông tư số 07/2019/TT-BGDðT quy 
ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ 
trong trường phổ thông dân tộc nội trú; 
trường trung học phổ thông chuyên; 
trường dự bị ñại học và trường dành 
cho người khuyết tật công lập. 

02-05-2019 425+426 
10-5-2019 
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Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

    Thông tư số 09/2019/TT-BGDðT bãi 
bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDðT 
ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy 
ñịnh thời gian tập sự theo chức danh 
nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong 
các cơ sở giáo dục công lập. 

14-05-2019 455+456 
27-5-2019 

 

4 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cơ sở vật chất, trang thiết bị ñào tạo của 
cơ sở ñào tạo, huấn luyện thuyền viên 
hàng hải. 

26-04-2019 439+440 
16-5-2019 

 

Quyết ñịnh số 380/Qð-BGTVT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Giao thông 
vận tải kỳ 2014 - 2018. 

28-02-2019 Từ 421 ñến 
424 

07-5-2019 

 

5 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 06/2019/TT-BKHðT 
hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ 
tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thông qua mạng lưới tư vấn viên. 

29-03-2019 417+418 
03-5-2019 
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  Quyết ñịnh số 681/Qð-BKHðT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư kỳ 2014 - 2018. 

15-05-2019 457+458 
29-5-2019 

 

6 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 08/2019/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn công tác thi ñua, khen 
thưởng ngành Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. 

08-03-2019 439+440 
16-5-2019 

 

7 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh chế ñộ, quy trình bảo trì tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

02-05-2019 439+440 
16-5-2019 

 

8 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng 
dẫn cơ chế quản lý tài chính và ñánh 
giá hiệu quả hoạt ñộng của Quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. 

18-03-2019 443+444 
18-5-2019 
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  Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 134/2014/ TT-BTC ngày 
12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp 
thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng ñối 
với máy móc, thiết bị nhập khẩu ñể tạo 
tài sản cố ñịnh của dự án ñầu tư. 

03-04-2019 443+444 
18-5-2019 

 

Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng 
dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 
04/2019/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 
2019 của Chính phủ quy ñịnh tiêu 
chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô. 

22-04-2019 445+446 
20-5-2019 

 

Quyết ñịnh số 618/Qð-BTC về việc 
ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ 
ñối với ô tô, xe máy. 

09-04-2019 Từ 411 ñến 
416 

01-5-2019 

 

Quyết ñịnh số 706/Qð-BTC về việc 
ñính chính Thông tư số 26/2018/TT-
BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh quản lý và sử dụng 
kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số giai ñoạn 
2016 - 2020. 

23-04-2019 445+446 
20-5-2019 
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9 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh việc ñăng, phát nội dung thông tin 
ñối ngoại trên báo chí. 

06-05-2019 447+448 
22-5-2019 

 

10 BAN CHỈ 
ðẠO 896 

Quyết ñịnh số 77/Qð-BCð896 ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện ðề 
án tổng thể ñơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ 
liệu liên quan ñến quản lý dân cư năm 
2019. 

26-04-2019 419+420 
05-5-2019 

 

11 VĂN BẢN 
HỢP 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ 
chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố. 

16-04-2019 439+440 
16-5-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 02/NðHN-BNV 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

21-05-2019 459+460 
31-5-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị 
ñịnh số 39/2017/Nð-CP ngày 04 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý 
thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 

16-04-2019 417+418 
03-5-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 
tuyển sinh trung học phổ thông. 

03-05-2019 437+438 
14-5-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế tuyển sinh ñại học hệ chính 
quy; tuyển sinh cao ñẳng nhóm ngành 
ñào tạo giáo viên hệ chính quy. 

07-05-2019 445+446 
20-5-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 04/NðHN-BNV 
hợp nhất Nghị ñịnh về thực hiện chế ñộ 
hợp ñồng một số loại công việc trong 
cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự 
nghiệp. 

21-05-2019 459+460 
31-5-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BYT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết 
Nghị ñịnh số 39/2015/Nð-CP ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chính sách hỗ trợ cho phụ nữ 
thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu 
số khi sinh con ñúng chính sách dân số. 

26-04-2019 447+448 
22-5-2019 
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